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 Mục tiêu 

- Ôn tập lý thuyết học kì II của chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt 5 – Chân trời sáng tạo. 

- Vận dụng linh hoạt lý thuyết đã học trong việc giải quyết các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Tiếng Việt. 

 

A. Kiểm tra đọc 

I. Đọc thành tiếng 

GV cho học sinh đọc một đoạn trong các bài tập đọc và trả lời một số câu hỏi về nội dung đoạn vừa đọc theo 

quy định. 

II. Đọc thầm văn bản sau: 

Cây trám đen 

 Ở đầu bản tôi có mấy cây trám đen. Thân cây cao vút, thẳng như một cột nước từ trên trời rơi xuống. 

Cành cây mập mạp, nằm ngang, vươn toả như những gọng ô. Trên cái gọng ô ấy xoè tròn một chiếc ô xanh 

ngút ngát. Lá trám đen chỉ to bằng bàn tay đứa trẻ lên ba, nhưng dài chừng một gang. 

 Trám đen có hai loại: Quả trám đen tẻ chỉ bằng nửa quả nhót to, nhưng hai đầu nhọn hơn. Cùi trám 

đen tẻ mỏng, cứng, có phần hơi khô, xác, không ngon bằng trám đen nếp. Trám đen nếp cũng màu tím như 

trám đen tẻ, nhưng quả mập, mỡ màng, cùi dày, bấm ngập móng ngón tay cái mà không chạm hạt.  

 Cùi trám đen có chất béo, bùi và thơm. Trám đen rất ưa xào với tóp mỡ. Trám đen còn được dùng 

làm ô mai, phơi khô để ăn dần. Người miền núi rất thích món trám đen trộn với xôi hay cốm. 

 Chiều chiều, tôi thường ra đầu bản nhìn lên những vòm cây trám ngóng chim về. Người bản tôi nhìn 

lên cái ô xanh treo lơ lửng lưng trời ấy mà biết sức gió. Xa quê đã ngót chục năm trời, tôi vẫn nhớ da diết 

những cây trám đen ở đầu bản. 

(Theo Vi Hồng, Hồ Thủy Giang) 

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1. Trám đen gồm những loại nào? 

A. Trám đen tẻ và trám đen gạo. 

B. Trám đen tẻ và trám đen nếp. 

C. Trám đen nếp và trám đen dẻo. 

D. Trám đen nếp và trám đen cốm. 

Câu 2. Tác giả không miêu tả những bộ phận nào của cây trám đen? 



 

 

 

 

A. thân cây 

B. cành cây 

C. lá cây 

D. nụ hoa 

Câu 3. Tích vào các chi tiết, hình ảnh miêu tả đặc điểm của quả trám đen nếp. 

 quả mập, mở màng, cùi dày, bấm ngập móng ngón tay cái mà không chạm hạt 

 chỉ bằng nửa quả nhót to, nhưng hai đầu nhọn hơn 

 mỏng, cứng, có phần hơi khô, xác, không ngon 

 cùi có chất béo, bùi và thơm  

Câu 4. Nối đúng: 

A  B 

Thân cây  Mập mạp, nằm ngang, vươn toả như những gọng ô 

Cành cây  To bằng bàn tay đứa trẻ lên ba, nhưng dài chừng một gang 

Lá cây  Cao vút, thẳng như cột nước từ trên trời rơi xuống 

Câu 5. Từ in đậm nào trong câu sau là tên nước ngoài đã viết sai quy tắc? 

 Tổng thống người Mỹ gốc phi đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ là Ba-rắc Ô-ha-ma. 

Câu 6. Tìm câu văn thể hiện tình cảm, cảm xúc của tác giả dành cho cây trám đen. 

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

Câu 7. Hai câu văn sau được liên kết với nhau bằng cách nào? 

 Chiều chiều, tôi thường ra đầu bản nhìn lên những vòm cây trám ngóng chim về. Người bản tôi nhìn 

lên cái ô xanh treo lơ lửng lưng trời ấy mà biết được sức gió.  

 ..................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................  

Câu 8. Trong các câu dưới đây, câu nào là câu ghép? 

A. Ánh nắng ban mai trải xuống cánh đồng vàng óng, xua tan dần hơi lạnh đầu đông. 

B. Những chiếc lá lay động như những đốm lửa vàng, lửa đỏ. 

C. Mùa đông đến sớm, gió thổi từng cơn lạnh buốt. 

D. Muôn hoa đua nở, khoe sắc rực rỡ trong vườn. 

Câu 9. Xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ của mỗi câu sau: 

a. Tiếng dương cầm vang lên êm ái trên căn gác nhỏ. 

b. Nắng lên, nắng chan mỡ gà trên những cánh đồng chín. 

Câu 10. Viết 2-3 câu miêu tả một loại quả mà em yêu thích. Trong đó có ít nhất hai câu văn liên kết với 

nhau bằng cách thay thế từ ngữ. 



 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

B. Kiểm tra viết 

Đề bài: Viết đoạn văn nêu lí do em tán thành hay phản đối sự việc: Học sinh tiểu học tự đi bộ đi học. 

-------- Hết -------- 


